LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI
 TUẦN 1 THÁNG 5 NĂM 2024
Buổi sáng: Từ ngày 29/04/2024 đến ngày 05/05/2024
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Lớp
	Địa điểm
	Thứ 2
29/04

	Thứ 3
30/04

	Thứ 4
01/05

	Thứ 5
02/05

	Thứ 6
03/05

	Thứ 7 
04/05

	CN
05/05


	Y học thảm họa
	
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	7h-11h
Thực hành xử trí bỏng trong thảm họa
GĐBM
Bs Dũng– Bs Đàm
	7h-11h
Thực hành xử trí bỏng trong thảm họa
GĐBM
Bs Dũng– Bs Đàm
	7h-11h
Thực hành xử trí bỏng trong thảm họa
GĐBM
Bs Dũng– Bs Đàm
	7h-11h
Thực hành xử trí bỏng trong thảm họa
GĐBM
Bs Dũng– Bs Đàm

	
	
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	7h-11h
Thực hành xử trí bỏng trong thảm họa
A210
Bs Anh B– Bs Công
	
	7h-11h
Thực hành xử trí bỏng trong thảm họa
A210
Bs Anh B– Bs Công
	7h-11h
Thực hành xử trí bỏng trong thảm họa
A210
Bs Anh B– Bs Công

	YHDP học lại
	
	
	
	
	
	
	9h-11h. GĐ T4 BVĐK
Chấn thương cột sống
Ts Hoàng
	7h-11h GĐ T4 BVĐK
Thoát vị bẹn, Tăng sinh lành tính TTL
Bs Ngân

	Ngoại cơ sở (K54+LT53A_Lớp CTYK53)

	
	
	
	
	
	
	
	Thi KTHP Phòng máy
9h - 10h
Mạnh, Lễ, Thiệp

	Ngoại cơ sở (K54+LT53A_Lớp01)
Tuần 1/9
	ĐHYD
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	
	7h-9h
YGDA312
Đau bụng cấp Ngoại khoa
Bs Đức B

	7h-9h
YGDA207
Đại cương nhiễm trùng Ngoại khoa
Bs Mạnh
	

	Ngoại cơ sở (K54+LT53A_Lớp02
Tuần 1/9
	ĐHYD
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	7h-9h
YGDA315
Rối loạn bài xuất nước tiểu
Bs Lễ
	
	9h-11h
YGDA205
Đại cương nhiễm trùng Ngoại khoa
Bs Mạnh
	

	Ngoại cơ sở (K54+LT53A_Lớp03)
Tuần 1/9
	ĐHYD
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	9h-11h
YGDA313
Rối loạn bài xuất nước tiểu
Bs Lễ
	7h-9h
YGDA316
Đau bụng cấp Ngoại khoa
Bs Đức A
	
	

	Ngoại cơ sở (K54+LT53A_Lớp 4)
Tuần 1/9
	ĐHYD
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	
	9h-11h
YGDA210
Đau bụng cấp Ngoại khoa
Bs Đức B
	7h-9h
YGDA208
Rối loạn bài xuất nước tiểu
Bs Thảo
	7h-9h
YGDA102
Đại cương chấn thương sọ não
Ts Chiến

	Ngoại cơ sở (K54+LT53A_Lớp 5)
Tuần 1/9
	ĐHYD
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	7h-9h
YGDA312
Đại cương nhiễm trùng Ngoại khoa
Bs Mạnh
	
	9h-11h
YGDA206
Rối loạn bài xuất nước tiểu
Bs Thảo
	

	Ngoại cơ sở (K54+LT53A_Lớp 6)
Tuần 1/9
	ĐHYD
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	7h-9h
YGDA313
Đau bụng cấp Ngoại khoa
Bs Đức B
	7h-9h
YGDA313
Rối loạn bài xuất nước tiểu
Bs Thiệp
	
	9h-11h
YGDA102
Đại cương chấn thương sọ não
Ts Chiến

	Ngoại cơ sở (YHDP 15)
Tuần 1/9
	ĐHYD
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	9h-11h
YGDA314
Đại cương nhiễm trùng Ngoại khoa
Bs Mạnh
	9h-11h
YGDA311
Rối loạn bài xuất nước tiểu
Bs Thiệp
	
	7h-9h
YGDA206
Đau bụng cấp Ngoại khoa
Bs Đức A

	Y4 Ngoại bệnh lý 1 
(K53TC06+LTY52 N 11+12) 
Tuần 8/8 

	Bệnh viện ĐK
GĐ T6
( Khoa TN và Ngoại TH)
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	7h.Bốc bệnh án thi LS 
Bs Thiệp

11h. Thu bệnh án
Bs Thiệp
	7h-11h.Hỏi thi KTHP LS

	7h-11h.Hỏi thi KTHP LS
(Tiếp)
	

	Y4 Ngoại bệnh lý 1 (K53 TC05 +LTY52 N9+10) 
Tuần 8/8
	Bệnh viện A
( Khoa TN và Ngoại TH)
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa

9h. GB Bs Thảo
	7h.Bốc bệnh án thi LS 
Bs Mạnh
(BVĐK)
11h. Thu bệnh án
Bs Mạnh

	7h-11h.Hỏi thi KTHP LS

	7h-11h.Hỏi thi KTHP LS
(Tiếp)

	Ngoại bệnh lý 2 
K52+CT51 Lớp01
Tuần 2/6
	BVĐK
GĐ T4
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
8h. GB
Bs PGS Quý

10h. ĐB
PGS Quý
Bs Hải
	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
8h. GB, GLS
Chăm sóc dẫn lưu tiết niệu
Bs Thảo

	
	

	Ngoại bệnh lý 2
K52+CT51 Lớp02
Tuần 2/6
	



BVA
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
8h. GB, GLS
Chăm sóc dẫn lưu tiết niệu
Bs Thảo


	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
8h. GB 
Bs Lễ

10h. ĐB
Bs Tấn
Bs Lễ
	
	

	
























Nội trú K17 
Vòng 2
/ NTK16
Vòng 8

	Tiết niệu


	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hải
Bs Tuấn
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hải
Bs Tuấn
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải


8h30-11h30
Tham gia mổ
Thảo
Bs Hải
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải


8h30-11h30
Tham gia mổ
Thảo
Bs Hải
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hải
Bs Tuấn
	
	

	
	Khoa: Tiêu hóa
-Gan mật

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Đức B
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Đức B
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chung


8h30-11h30
Tham gia mổ
Sơn
Đức B
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chung


8h30-11h30
Tham gia mổ
Sơn
Đức B
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Đức B
	
	

	
	Gan mật
( BVT)

	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Huy
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Huy
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Ngân
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Ngân
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Huy
	
	

	
	Khoa: Ngoại nhi

	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hà
Bs Sơn
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hà
Bs Sơn
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Việt
Bs Sơn

	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Việt
Bs Sơn

	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hà
Bs Sơn
	
	

	
	Khoa: CTCH

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Dung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Dũng
Bs AnhB
Bs Ái
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Dung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Dũng
Bs AnhB
Bs Ái
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Dũng

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Tráng
Ts Sơn
Bs Anh
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Dũng

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Tráng
Ts Sơn
Bs Anh
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Dung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Dũng
Bs AnhB
Bs Ái
	
	

	
	Khoa: Ngoại TK SN

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chiến

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Tiến
Bs Hưởng
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chiến

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Tiến
Bs Hưởng
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Hoàng

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Chiến
Bs Tiến
Bs Hưởng
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Hoàng

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Chiến
Bs Tiến
Bs Hưởng
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chiến

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Tiến
Bs Hưởng
	
	

	
	Khoa: Ngoại LN-TM

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Nhật

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Mạnh
Ths Duy
Ths Hùng
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Nhật

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Mạnh
Ths Duy
Ths Hùng
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Nhật


8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Nhật
Ths Hùng
Ths Mạnh
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Nhật


8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Nhật
Ths Hùng
Ths Mạnh
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Nhật

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Mạnh
Ths Duy
Ths Hùng
	
	

	
	Ngoại  PTTM
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Tùng


	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Tùng
8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Chất
Ths Hiền
Bs Tùng

	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Tùng
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Tùng
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Tùng
8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Chất
Ths Hiền
Bs Tùng

	
	

	
	Bệnh viện A/Nam học
NTK17
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Duy
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Duy
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Duy
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Duy
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Duy
	
	

	
	CCB
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Đức B
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Đức B
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chung


8h30-11h30
Tham gia mổ
Sơn
Đức B
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chung


8h30-11h30
Tham gia mổ
Sơn
Đức B
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Đức B
	
	

	
Thực hành
Tuần 5

Nội trú K16 Nhi khoa
HP: Ngoại nhi
TC: ¾
 Đợt 1 từ ¼-26/5/2024
Học LS tại viện nhi Trung ương
 Học liên tục nhóm nhỏ từ ¼ đến 2/3/2025
	Ngoại Tổng hợp
29.4 đến 29/5
N2B
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	7h30. Đi buồng và giao ban tiếp nhận
Bs Hoàn

8h30-11h30
Đi buồng
Ts Quỳnh

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Tuân

8h30-11h30
ĐB
Bs Hoàn

	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Hoàn

8h30-11h30
Đi buồng
Ts Quỳnh

	

	
	ĐTTC ngoại khoa
29.4 đến 29/5
N2A
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	7h30. Đi buồng và giao ban tiếp nhận
Ts Dương
8h30-11h30
Đi buồng
Ts Dương

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Dương

8h30-11h30
ĐB
Bs Hoàn

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Dương

8h30-11h30
Đi buồng
Ts Dương

	

	
CKII K16
HP: Ngoại Nam học
22/4-31/5/2024
	
Khoa Ngoại Tiết niệu
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	7h ĐB và GB
Bs Tuấn

	7h ĐB và GB
Bs Hải


10h.LS Giãn TM tinh
Bs Thảo
	7h ĐB và GB
Bs Tuấn

	

	CKII K17 gây mê hồi sức
HP: Cấp cứu ngoại khoa
TC:1/1
15/4 đến 28/4
	
BV
Trung ương
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	
	7h. Đi buồng cùng khoa ngoại TK-CS
Ts Chiến

	8h. Thi chuyên đề LT
B1: Chiến, Hoàng
B2: Sửu, Việt
	

	CKIK28 Sản khoa
HP Cấp cứu bụng
22/4-31/5
(2/2)
	Khoa
 Ngoại TH
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	7h. Đi buồng +GB ngoại TH
Ts Chung

10h. NCCB
Bs Sửu
	7h. Đi buồng +GB ngoại TH
Ts Cương

9h.Ls  CT Vỡ tạng đặc
PGS Quý
	7h. Đi buồng +GB ngoại TH
Ts Chung
	

	
Chuyên khoa I K27
HP: Ngoại Tiết niệu
	

Khoa: Tiết niệu

	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	7h. Đi buồng và giao ban
Bs Thảo


8h30-11h30
Tham gia mổ
Tuấn
Thảo
	7h. Đi buồng và giao ban
Bs Hải


8h30-11h30
Tham gia mổ
Tuấn
Thảo
	7h. Đi buồng và giao ban
Bs Thảo


8h30-11h30
Tham gia mổ
Tuấn
Thảo
	

	CKI Sản khoa
 DỰ ÁN585
(6 tháng)
-TH: 2 tháng
-TN: 1tháng
-TK: 1 tháng
-CTCH:1 tháng
-Ngoại nhi: 1 tháng
	
Khoa Ngoại TK
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	7h30. Đi buồng và giao ban, Ts Chiến


8h30-11h30
Tham gia mổ
Hoàng
Chiến
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Hoàng


8h30-11h30
Tham gia mổ
Hưởng
Tiến
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Hoàng


8h30-11h30
Tham gia mổ
Hưởng
Tiến
	

	CK1 K26 TN
HP: TKSN
(2/8)
15/4/2024-15/5
	Khoa Ngoại TK-CS
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	7h. Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Chiến

10h. Chụp CLVT sọ não
Bs Sửu
	7h. Đi buồng và GB cùng khoa
Bs Sơn

8h-11h tham gia mổ
Hoàng
Tiến
	7h. Đi buồng và GB cùng khoa
Ts Chiến

10h. Chụp CLVT sọ não
Bs Sửu
	

	CK1 K26 Phú Thọ
HP: TKSN
(2/8)
15/5/2024
	Khoa chi dưới BV Tỉnh
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	7h. ĐB và GB
Ts Sơn

8h-11h30. Tham gia PT TKSN
Bs Đức
	7h. ĐB và GB
Ts Sơn

8h-11h30. Tham gia PT TKSN
Bs Tài
	7h. ĐB và GB
Ts Sơn

8h-11h30. Tham gia PT TKSN
Bs Đức
	

	





Bộ môn
	Thứ 5 (02/05) 15:00 - 17:00	Họp nhóm giảng viên tham dự hội thảo về đổi mới BSNT tại Trường ĐHY Hà Nội (từ ngày: 6-7/3/2024) Bs Đức A Phòng họp 3.3, tầng 3
Thứ 5 (02/05) 16h: Họp xét ABC tháng 4/2024 Mời toàn thể bộ môn
Thứ 6 (03/05) 15:35 - 17:00	Họp giao ban cơ quan

PHỤ TRÁCH LỚP ĐẠI HỌC
1. Phụ trách Y3 K54: 7 lớp
Lớp 1: Ths Thiệp 
Chia 3 nhóm Mini Cex (Minicex1: Thiệp; Minicex 2: Đàm; Minicex 3:Tú)
Lớp 2: Bs Lễ
Chia 3 nhóm Mini Cex (Minicex 4: Lễ; Minicex 5: Đức A; Minicex 6: Anh A)
Lớp 3: Ths Ngân
Chia 3 nhóm Mini Cex (Minicex7: Dũng; Minicex 8: Ngân; Minicex 9:Thảo)
Lớp 4: Ths Mạnh
Chia 3 nhóm Mini Cex (Minicex 10: Anh B; Minicex 11: Hoàng; Minicex 12:Mạnh)
Lớp 5: Ts Nhật 
Chia 3 nhóm Mini Cex (Minicex 13: Chiến; Minicex 14: Nhật; Minicex 15:Công)
Lớp 6:Bs Đức B
Chia 3 nhóm Mini Cex (Minicex 16: Đức B; Minicex 17: Ái; Minicex 18:Sửu)
YHDP 15
Chia 3 nhóm Mini Cex (Minicex 19: Bs Mạnh; Minicex 20: Bs Lễ; Minicex 21: Sửu)
2.Y5K52  Ngoại tiết niệu
*TC01 học Ngoại bệnh lý 2 (Tiết Niệu):  Phụ trách lớp Ths Thiệp. 
Chia 3 nhóm Minicex ( Minicex 1: Ths Lễ. Minicex 2: Ths Thiệp   Minicex 3: Bs Sửu)
 *TC02 học Ngoại bệnh lý 2 ( Tiết Niệu) :  Phụ trách  lớp Bs Thảo  
Chia 3 nhóm Minicex (Minicex 4: Bs Thảo  Minicex 5: Ths ĐứcA    Minicex 6: Ths Mạnh)
   
                                                                               PHỤ TRÁCH SAU ĐẠI HỌC
NT K16 TK-SN : Ts Hoàng
Cao học K26 HP Tốt nghiệp : Bs Thảo+ Ts Chung
CKII K16 Ngoại NH: Ts Việt+PGS Bắc
CKI Sản DA 585. Ts Chiến
CKI K26 TKSN Thái Nguyên: Ts Hoàng
CKI K26 TKSN Phú Thọ   : PGs Sơn +Bs Tài
CKI K27 HP Tiết niệu: Bs Thảo
CKIIK17 Sản khoa: Pgs Quý
CKIIK17 GMHS: Bs Sửu
CKI K28 Sản khoa. Ts Anh
*** Do có quá nhiều đối tượng, nếu trùng lịch các Thầy báo lại GVBM điều chỉnh lại




LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI
Buổi chiều: Từ ngày 29/04/2024 đến ngày 05/05/2024
	Lớp
	Địa điểm
	Thứ 2
29/04

	Thứ 3
30/04

	Thứ 4
01/05

	Thứ 5
02/05

	Thứ 6
03/05

	Thứ 7 
04/05

	CN
05/05


	Y học thảm họa
	
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	
	
	13h-17h
Thực hành xử trí bỏng trong thảm họa
GĐBM
Bs Dũng– Bs Đàm
	13h-17h
Thực hành xử trí bỏng trong thảm họa
GĐBM
Bs Anh B– Bs Công

	
	
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	
	
	13h-17h
Thực hành xử trí bỏng trong thảm họa
A210
Bs Anh B– Bs Công
	

	
YHDP học lại
	ĐHYD
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	
	
	16h. KTGHP
GĐ BV T6
Bs Tú, Lễ
	

	Ngoại cơ sở (K54+LT53A_Lớp 07,8,9,10,11,12,CTYK53)

	
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	
	
	






	Thi KTHP Phòng máy
3 ca 13h-16h
Tú, Lễ, Mạnh, Thiệp, Thảo, Đức B, Đức A, Hoàng, Đàm

	Ngoại cơ sở (K54+LT53A_Lớp01)
Tuần 1/9
	
TW
TN
GĐ T6

	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	13h30.
Tiếp nhận, phổ biến quy chế
Ts Chiến


16h. Khám bệnh nhân đau bụng cấp
Bs Đức B

	13h30.
GB, GLS Khám bệnh nhân CT cơ quan vận động
Bs Anh B

16h. ĐB
CT:  Anh B
TH:  Đức B
TK: Giang
CT: Tráng
TN: Quý

	13h-15h
YGDA206
Rối loạn bài xuất nước tiểu
Bs Thiệp
	

	Ngoại cơ sở (K54+LT53A_Lớp02
Tuần 1/9
	TWTN
GĐ T6

	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	14h30
Tiếp nhận, phổ biến quy chế, GLS Khám bệnh nhân CT cơ quan vận động
Ts Chiến
	14h30. GB
GLS. Khám bệnh nhân CT cơ quan vận động
Bs Anh B

16h. ĐB
TK:  Hoàng
TN: Bs Hải
TM: Ts Nhật
CT: Dung
TH: Hải

	15h-17h
YGDA102
Đại cương chấn thương sọ não
Ts Hoàng
	

	Ngoại cơ sở (K54+LT53A_Lớp03)
Tuần 1/9
	BV A
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	13h30
Tiếp nhận, phổ biến quy chế
GLS. Khám bệnh nhân đau bụng cấp
Bs Đức A – Bs Công

	13h30
GB, GLS Khám bệnh nhân CT cơ quan vận động
Bs Sửu

16h. ĐB
TH: Thường
CT: Thắng
TN: Duy


	13h-15h
YGDA207
Đại cương chấn thương sọ não
Ts Hoàng
	

	Ngoại cơ sở (K54+LT53A_Lớp 4)
Tuần 1/9
	BV A 
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	14h30
Tiếp nhận, phổ biến quy chế
GLS. Khám bệnh nhân đau bụng cấp
Bs Đức A
- Bs Công
	14h30. 
GB, GLS Khám bệnh nhân CT cơ quan vận động
Bs Sửu

16h. ĐB
TH: Sửu
CT: Đàm
TN: Tấn
	
	

	Ngoại cơ sở (K54+LT53A_Lớp 5)
Tuần 1/9
	BV Gang Thép 
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	13h30
Tiếp nhận, phổ biến quy chế, GLS Khám bệnh nhân đau bụng cấp
Bs Sửu
	13h30
GB, GLS Khám bệnh nhân CT cơ quan vận động
Bs Dũng

16h. ĐB
CT: Bs Khôi
TH: Bs Minh

	15h-17h
YGDA206
Đau bụng cấp Ngoại khoa
Bs Đức B
	

	Ngoại cơ sở (K54+LT53A_Lớp 6)
Tuần 1/9
	BV Gang Thép 

	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	14h30
Tiếp nhận, phổ biến quy chế
GLS. Khám bệnh nhân đau bụng cấp
Bs Sửu 
	14h30. GB, GLS Khám bệnh nhân CT cơ quan vận động
Bs Dũng


16h. ĐB
CT: Bs Dũng
TH: Bs Trung


	
	

	Ngoại cơ sở (YHDP)
Tuần 1/9
	TWTN
GĐ T4
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	13h30
Tiếp nhận, phổ biến quy chế, GLS Khám bệnh nhân CT cơ quan vận động
Ts Hoàng
	13h30. GB
GLS. Khám bệnh nhân đau bụng cấp
Bs Đức B

16h.ĐB
CT: AnhB
TH: Bs Sơn
	
	

	Y4 Ngoại bệnh lý 1 
(K53TC06+LTY52 N 11+12) 
Tuần 8/8 

	
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	
	

14h-16h
Thi KTHP
2 ca thi
Đức A, Công, Mạnh, Lễ Tú, Thiệp
	
	

	Y4 Ngoại bệnh lý 1 (K53 TC05 +LTY52 N9+10) 
Tuần 8/8
	
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	
	
	
	

	Ngoại bệnh lý 2 
K52+CT51 Lớp01
Tuần 2/6
	ĐHYD
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	13h-15h
YGDA209
CLS Ung thư bàng quang
Bs Thiệp
	13h-15h
YGDA102
CLS Ung thư thận, lao thận
Bs Thảo
	
	

	Ngoại bệnh lý 2
K52+CT51 Lớp02
Tuần 2/6
	ĐHYD
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	15h-17h
YGDA209
CLS Ung thư bàng quang
Bs Thiệp
	15h-17h
YGDA102
CLS Ung thư thận, lao thận
Bs Thảo
	
	

	CKIK27 
HP Tiết niệu
18/3-26/5/2024
	Khoa ngoại TN
	
	14h30 dị tật lỗ đái thấp/ 
Ts Việt

	14h30 hẹp khúc nối bể thận 
Ts Việt
	
	
	

	CKI K28 Sản khoa
22/4-31/5/2024
	
	
	
	
	20h. online
Tắc ruột sau mổ
Bs Sửu
	20h. online
CT Bụng
Ts Hưng
	

	NT Nhi khoa K16
¼ đến 2/3/2025
HP: Ngoại nhi
	 Viện nhi trung ương
	
	20h. Online
Thoát  vị hoành bẩm sinh
Ts Nhật
	20h. Online
Dị tật tiết niệu
Ts Việt
	20h. Online
Dị tật tiêu hóa
Ts Quỳnh
	
	

	NT K16
Học phần
TK-SN
	
	
	
	
	20h. Online
CTCS
Ts Sơn
0983632555
	
	

	CKI K26 Thái Nguyên 
HP: Ngoại TK
	
	
	
	
	20h. Online
CTCS
Ts Sơn
0983632555
	
	



Bs Huê tạo link gửi cho BM và GV

	CKIK26 Phú Thọ
HP: Ngoại TK
	
	
	
	
	20h. Online
CTCS
Ts Sơn
0983632555
	
	

	CKI Dự án 585 Sản khoa
6/24
(90h LT/360 giờ TH)
	
	
	
	
	20h. Online
CTCS
Ts Sơn
0983632555
	
	

	
CKII K16
HP: Ngoại HP: Nam học
22/4-31/5
	

 LT
	
	
	
	20h. Online  Chuyên đề
Xoắn tinh hoàn
PGs Bắc
0912611034
	20h. Online  Chuyên đề
Viêm tinh hoàn
Ts Việt
	



	CKII K17 GMHS
HP: cấp cứu Ngoại khoa
15/4-28/5
	
	
	
	
	20h. Online
Chấn thương bụng
Ts Hưng
0913528268
	16h Bài NCCB
Bs Sửu
Ts Hoàng
	

	
	Thứ 5 (02/05) 15:00 - 17:00	Họp nhóm giảng viên tham dự hội thảo về đổi mới BSNT tại Trường ĐHY Hà Nội (từ ngày: 6-7/3/2024) Bs Đức A Phòng họp 3.3, tầng 3
Thứ 5 (02/05) 16h: Họp xét ABC tháng 4/2024 Mời toàn thể bộ môn
Thứ 6 (03/05) 15:35 - 17:00	Họp giao ban cơ quan. Ts Chiến

PHỤ TRÁCH LỚP ĐẠI HỌC
1. Phụ trách Y3 K54: 7 lớp
Lớp 1: Ths Thiệp 
Chia 3 nhóm Mini Cex (Minicex1: Thiệp; Minicex 2: Đàm; Minicex 3:Tú)
Lớp 2: Bs Lễ
Chia 3 nhóm Mini Cex (Minicex 4: Lễ; Minicex 5: Đức A; Minicex 6: Anh A)
Lớp 3: Ths Ngân
Chia 3 nhóm Mini Cex (Minicex7: Dũng; Minicex 8: Ngân; Minicex 9:Thảo)
Lớp 4: Ths Mạnh
Chia 3 nhóm Mini Cex (Minicex 10: Anh B; Minicex 11: Hoàng; Minicex 12:Mạnh)
Lớp 5: Ts Nhật 
Chia 3 nhóm Mini Cex (Minicex 13: Chiến; Minicex 14: Nhật; Minicex 15:Công)
Lớp 6:Bs Đức B
Chia 3 nhóm Mini Cex (Minicex 16: Đức B; Minicex 17: Ái; Minicex 18:Sửu)
YHDP 15
Chia 3 nhóm Mini Cex (Minicex 19: Bs Mạnh; Minicex 20: Bs Lễ; Minicex 21: Sửu)
2.Y5K52  Ngoại tiết niệu
*TC01 học Ngoại bệnh lý 2 (Tiết Niệu):  Phụ trách lớp Ths Thiệp. 
Chia 3 nhóm Minicex ( Minicex 1: Ths Lễ. Minicex 2: Ths Thiệp   Minicex 3: Bs Sửu)
 *TC02 học Ngoại bệnh lý 2 ( Tiết Niệu) :  Phụ trách  lớp Bs Thảo  
[bookmark: _GoBack]Chia 3 nhóm Minicex (Minicex 4: Bs Thảo Minicex 5: Ths ĐứcA    Minicex 6: Ths Mạnh)
   
                                                                               PHỤ TRÁCH SAU ĐẠI HỌC
NT K16 TK-SN : Ts Hoàng
Cao học K26 HP Tốt nghiệp : Bs Thảo+ Ts Chung
CKII K16 Ngoại NH: Ts Việt+PGS Bắc
CKI Sản DA 585. Ts Chiến
CKI K26 TKSN Thái Nguyên: Ts Hoàng
CKI K26 TKSN Phú Thọ   : PGs Sơn +Bs Tài
CKI K27 HP Tiết niệu: Bs Thảo
CKIIK17 Sản khoa: Pgs Quý
CKIIK17 GMHS: Bs Sửu
CKI K28 Sản khoa. Ts Anh
*** Do có quá nhiều đối tượng, nếu trùng lịch các Thầy báo lại GVBM điều chỉnh lại




